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PHẦN NỘI DUNG

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Xuất phát điểm:

Từ khi trường bắt đầu chuyển sang dạy học theo thể chế tín chỉ, việc chấm bài tự nghiên cứu học tập tại nhà của sinh viên tăng vượt trội so với trước đây. Giáo viên mất rất nhiều thời gian để thực hiện việc này. Để giảm thời gian chấm chỉ có thể thực hiện bằng những bài kiểm tra trắc nghiệm. Tuy nhiên, với số lượng bài chấm và rất nhiều đề khác nhau để tránh sinh viên sao chép nhau lại trở nên gây khó khăn cho việc chấm trắc nghiệm, nếu quá nhiều đề và nhiều câu thì càng mất thời gian hơn cả việc chấm tự luận. Chính vì lí do đó, cần có thiết bị chấm bài hỗ trợ cho giáo viên.
2. Lý do:
Với một máy chấm bài tự động với giá khoảng 48.000.000 đồng trên thị trường là một sự cản trở khá lớn với giáo viên. Trường có thể mua một máy đặt ở phòng khảo thí nhưng khi giáo viên khi muốn chấm bài nhanh tại lớp ngay sau kiẻm tra xong thì không thể. Cần một thiết bị có khả năng di động cao hơn và rẻ tiền hơn.
Ban đầu, từ những năm 2005, tôi dự định sử dụng webcam của máy tính dể bàn hay xách tay để sử dụng. Tuy nhiên, khi tham khảo một số đồng nghiệp khoa công nghệ thông tin thì sẽ rất khó khăn thực hiện do mật độ điểm ảnh tạo bởi webcam quá thấp nên khả năng phân biệt các điểm chấm nhỏ là việc bất khả thi. 

Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật – công nghệ, một thiết bị mà hiện nay rất nhiều người sở hữu đó là chiếc điện thoại di động thông minh với camera chất lượng cao đã xuất hiện. Với khả năng đa dạng của máy điện thoại thông minh, ta có thể thiết lập một chương trình sử dụng điện thoại di động chụp ảnh lại bài làm của sinh viên và ngay lập tức báo kết quả bài chấm cho giáo viên để ghi nhận ngay lập tức khi sinh viên nộp bài. Vậy công việc chỉ cần là viết một chương trình nhận dạng thật tốt và tính toán kết quả bài chấm.

3. Tầm quan trọng :

Việc này mang lại một lợi ích kinh tế rất cao, giúp đỡ các trường một khoảng chi phí đầu tư lớn khi đa số các bài thi đều sử dụng hình thức trắc nghiệm. Ngay chính các giáo viên khi chấm các bài trong lớp cũng không phải mượn đến thiết bị của nhà trường mà vẫn có thể thực hiện nhanh ngay tại lớp sau khi kiểm tra xong.
4. Phạm vi ứng dụng:
Hiện nay, do chương trình đang còn sơ khai nên hạn chế trong việc phân biệt các điểm ảnh dẫn đến có một số giới hạn sau:

· Sử dụng trên máy điện thoại hoặc máy tính bảng cài đặt hệ điều hành Android phiên bản từ 2.2 trở lên.

· Máy ảnh tích hợp trên máy phải từ 5.0 Mp trở lên.

· Với mẫu bài chấm được thiết kế khoảng cách rộng giữa các điểm đánh dấu và vị trí đánh dấu khá lớn dẫn đến hiện tại đáp ứng cho 40 câu trắc nghiệm với 4 mục trả lời ABCD.
· Số lượng đề phân biệt là 8 đề.
· Bài trắc nghiệm dạng chỉ chọn 1 đáp án đúng và chỉ tính điểm nếu đánh dấu đúng.

· Hạn chế lớn nhất là ánh sáng chiếu lên giấy, đòi hỏi ánh sáng đều, không có điểm lóa sáng. Việc này yêu cầu người sử dụng phải sử dụng đèn chiếu sáng được che chống lóa.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

A.  Kế hoạch thực hiện cụ thể: 

- Thời gian bắt đầu: ngaøy 1  thaùng  11 naêm 2013

- Thời gian kết thúc: ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2013
- Công việc tiến hành và biện pháp xử lý: 
1/. Giai đoạn 1: 


- Thời gian thực hiện: từ ngày 1 / 11 /2013 đến ngày 30 /11 / 2013        

- Công việc tiến hành: Nghiên cứu tài liệu, tiến hành lập trình nhận diện ảnh.
Tài liệu nghiên cứu chủ yếu trên hai cuốn:
- Pro Android Media: Developing Graphics, Music, Video, and Rich Media Apps for Smartphones and Tablets. S.V. Every. Springer Science, Business Media. 2009.

- Professional Android™ Sensor Programming. G. Milette, A. Stroud. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. 2012.

Dựa trên các đoạn mã lệnh kích hoạt máy ảnh, xác định màu trên ảnh chụp, tôi tạo một chương trình có thể mô tả cách hoạt động như sau:
· Trước nhất, cần đặt từng đáp án của các đề trước máy để máy chụp và ghi nhận các đáp án, lưu trữ trong tập tin trên bộ nhớ thẻ SD. Việc này sẽ giúp giáo viên không phải lặp lại thao tác này ở lần sau với bộ đề cũ.
· Sau đó, lần lượt đưa từng bài làm trắc nghiệm của sinh viên vào để so sánh lại với các đáp án được lưu trữ, tính điểm số và thông báo ra màn hình. 
Việc nhận diện phân biệt giữa các điểm đã được bôi đen và điểm trắng không phải đơn giản. Một số vấn đề nảy sinh và được khắc phục dần:
· Thứ nhất, camera của điện thoại có một thấu kính hội tụ phía trước để hội tụ ảnh vào bộ CCD. Do thấu kính hình tròn nên hiển nhiên xảy ra hiện tượng quang sai, nghĩa là các điểm ảnh trên hình thu được không đúng các vị trí trong thực tế. Hay nói cách khác, nếu chụp một đường thẳng thì sẽ nhận được một đường cong:
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Ảnh mong muốn


 Ảnh nhận được

Ta có thể dùng thuật toán để điều chỉnh các vị trí ảnh lại để tạo dựng lại hình cho hợp lí. Tuy nhiên, chính nhà sản xuất đã tích hợp sẵn trong chương trình hỗ trợ máy ảnh. Nhưng không phải máy nào cũng được viết chương trình tốt nên các đường thẳng vẫn cong ít hay nhiều tùy thuộc máy của hãng nào và dòng máy nào. Để khắc phục nhược điểm này, tôi phải mở rộng vùng kiểm dò màu sắc ra vùng lớn hơn. Việc này dẫn đến giảm độ tương phản giữa các vùng kiểm tra màu và rắc rối lớn hơn đó là hạn chế các điểm cần phân biệt màu trên trang giấy. Do đó, số lượng câu dừng ở 40 câu (mỗi câu có 4 lựa chọn ABCD) và 8 vị trí mã đề. Việc để khớp các vị trí ô phải được canh bằng mắt sao cho các vị trí đánh dấu lọt vào các ô kiểm dò trên màn hình.
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  Các vị trí đánh dấu được xác nhận trong 1 ô chữ nhật. Toàn ô này sẽ được kiểm tra màu. Cho phép điểm lệch khá rộng.
· Khó khăn thứ hai cũng chính là do thấu kính của camera gây nên. Ngoài hiện tượng quang sai, thấu kính còn dẫn đến hiện tượng sắc sai gây ra các vùng tối hoặc màu tím ở mép ảnh chụp. Sẽ nhầm lẫn vị trí được đánh dấu với vị trí không được đánh dấu nếu so với nhau. Để khắc phục nhược điểm này, tôi đã bổ sung thêm một công đoạn là trước khi bắt đầu tiến hành chấm bài, giáo viên cần bổ sung thêm việc đưa một phiếu làm bài chưa chấm vào trước để xác nhận các vùng ánh sáng tối khác nhau. Khi tiến hành chấm bài thì việc so sánh màu sắc một ô không phải với  các ô bênh cạnh mà là so với trang giấy trắng trước đó có sự thay đổi nhiều hay không.
· Khó khăn thứ ba là khó khăn lớn nhất. Đó chính là ánh sáng phản chiếu từ một trang giấy. Khi sử dụng các đèn chiếu có luồng ánh sáng tập trung sẽ dẫn đến các vùng bị chói lóa mà đến ngay cả mắt thường còn khó có khả năng nhìn rõ. Ta có thể khắc phục bằng cách lấy một tờ giấy mỏng bao lấy đèn chiếu để tạo ánh sáng đều không lóa. Kết hợp với việc sử dụng cách chụp lấu mẫu trước trang giấy trắng như phần trên đã đề cập thì hạn chế được yếu điểm này. Tuy nhiên, với người sử dụng thì để có được nguồn sáng tốt như vậy khá khó khăn khi đang trên lớp dạy. Mức độ xác định chính xác sẽ kém hơn. Phải điều chỉnh chương trình cho giáo viên có thể phát hiện máy nhận diện sai bao nhiêu lỗi.
Giải thuật tính toán điểm được thực hiện như sau:
· Đặt phiếu đáp án vào chụp. Khi bấm vào nút “Nhập đáp án”, chương trình ghi nhận lại các vị trí đánh dấu mã đề ABCDEFGH đưa vào thành chuỗi 0101… với vị trí tương ứng số 0 là không được đánh dấu và  số 1 là được đánh dấu. Chuỗi này được đưa vào tập tin “dapan.txt” để lưu trữ về sau. Do dùng mã nhị phân 8 bit nên số lượng đề khá lớn, nhưng không nên quá lạm dụng. Chương trình đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chỉ cho phép 8 đề tương ứng A, B, C, D, E, F, G, H. Các vị trí đánh dấu A, B, C, D trên từng câu được lưu trữ cùng dãy với số 4, 3, 2, 1 tương ứng.
· Khi đặt phiếu chấm bài vào chụp. Bấm nút “Chấm bài”, chương trình xác nhận dãy mã đề để rút dãy kết quả tương ứng từ tập tin “dapan.txt”. Từng số vị trí tương ứng sẽ được trừ nhau. Nếu kết quả bằng 0 thì số câu đúng được tăng thêm 1.  Kết quả thông báo ra màn hình là số câu đúng và điểm sau tính toán.
2/. Giai đoạn 2:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 1 / 12 / 2013 đến ngày 30 / 12 / 2013        

- Công việc tiến hành: Thử nghiệm và hiệu chỉnh chương trình.

Thử nghiệm trên mẫu giấy A5 (để tiết kiệm giấy cho các bài kiểm tra nhanh trên lớp) với khoảng cách các ô đánh dấu khá lớn và kích thước ô đánh dấu không nhỏ.
Trang 1: (sử dụng màu để in mờ, tránh tạo vết ra mặt sau)
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Trang 2:  (Lưu ý rằng các vòng tròn đánh dấu khá lớn và yêu cầu dùng bút chì càng đậm càng tốt)
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Các mã đề có thể đánh dấu đơn giản là A, B, C… thì có được 8 mã đề. Nếu sử dụng mã kiểu  AB, BD, BCD, AGH, ABCDH, … thì có thể nâng lên đến 254 mã đề. Không nên sử dụng mã quá dài chương trình sẽ bị nhầm lẫn ô đánh dấu và ô không đánh dấu vì bản chất là ngoài việc so sánh màu sắc khu vực đánh dấu với trang giấy trắng trước đó còn so sánh màu với các ô cùng dãy để tạo ngưỡng phân biệt. Do đó chương trình đang dừng ở 8 mã đề cơ bản.
Kiểm nghiệm trên một số phiếu làm bài đánh dấu thử ở nhiều nhiều vị trí khác nhau để kiểm định khả năng phát hiện chính xác vị trí đánh dấu và thử khả năng tính toán kết quả có chính xác hay không.
Thiết bị dùng để thử nghiệm:

· Máy điện thoại Samsung Galaxy ACE2 với camera 5Mp khả năng tạo ảnh (1920 x 2560) pixel, sử dụng hệ điều hành Android 2.3.
· Máy tính bảng ASUS EEEPAD Transformer TF101 với camera khả năng tạo ảnh (1944 x 2592) pixel, sử dụng hệ điều hành Android 4.0.3.
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Lắp đặt: 
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B. Kết quả thực hiện 

Chương trình được xây dựng với thuật toán đơn giản không chiếm nhiều tài nguyên máy. Kết quả kiểm nghiệm các mẫu thử vẫn còn sai trong điều kiện ánh sáng không phân bố tốt. Kết quả đạt độ chính xác cao nếu chiếu sáng tốt. 
Giao diện chương trình chưa được điều chỉnh mỹ thuật hơn nên chưa tạo tinh thần tốt cho người sử dụng, vẫn còn gây nhàm chán.
C. Mặt hạn chế và tích cực của sáng kiến kinh nghiệm:

* Một số hạn chế:
- Hạn chế lớn nhất đó là ánh sáng chiếu sáng lên trang giấy không để bị chói. Phải sử dụng ánh sáng được che sáng để không gây vùng lóe sáng thì chương trình mới có thể hoạt động tốt được.

- Chương trình chưa có giao diện đẹp nên chưa tạo môi trường làm việc kích thích tinh thần làm việc tốt cho người sử dụng.
- Thiết bị sử dụng phải có camera độ phân giải cao.

- Giai đoạn đầu phải canh giấy khá khó khăn.Tùy theo loại điện thoại sẽ phải thiết kế riêng giá đỡ khác nhau.

- Thiếu phần nhận mã sinh viên để có thể lưu trữ điểm.
- Chưa tùy biến được số lượng câu.

- Chưa tùy biến được mẫu phiếu làm bài.

- Chưa đáp ứng cho dạng bài trắc nghiệm chọn nhiều đáp án.

- Chưa phát hiện trường hợp sinh viên đánh dấu 2 vị trí cùng lúc.

* Tính tích cực:

- Chương trình gọn nhẹ, tập tin cài đặt có dung lượng 346KB. Khi hoạt động không tốn nhiều tài nguyên máy.
- Tính di động cao.

- Rẻ tiền hơn so với cách dùng máy chấm chuyên dụng.

- Nhanh chóng hơn so với cách chấm bằng tay dùng thẻ đục lỗ hay phim trong, với số lượng đề khá nhiều thì việc chấm bằng tay sẽ rất chậm ở khâu chuẩn bị.
D. Kết luận:

Chương trình được thực hiện trên các thiết bị di động là máy tính bảng và điện thoại di động được sử dụng thịnh hành hiện nay. Trong các phiên bản kế tiếp, sẽ phải nâng cấp tiếp một số vấn đề như giao diện, khả năng phát hiện đánh dấu 2 đáp án trở lên, khả năng tùy biến số câu trắc nghiệm, tùy biến về mức điểm số từng câu hay cách tính điểm đặc biệt khác, khả năng liên kết dữ liệu mã sinh viên để xuất bảng điểm. Đặc biệt, sẽ bổ sung khả năng thống kê các mức độ khó dễ của các câu trong một đề để giáo viên có thể xem xét hiệu chỉnh lại đề thi cho hợp lí. Một khi camera máy được nâng cấp cao hơn, có thể sử dụng cách dùng các điểm đánh dấu để xác định các vị trí câu dễ dàng hơn cách dùng tay.
Nhìn chung, chương trình cần hiệu chỉnh nhiều để hoàn chỉnh hơn trước khi đưa vào sử dụng rộng rãi cho mọi người dùng dễ dàng hơn. Nhưng những bước căn bản đầu tiên đã khá tốt, đủ đáp ứng những nhu cầu đơn giản. Đồng thời cần tạo thêm các phiên bản trên các hệ điều hành khác thông dụng hiện nay như iOS, Window Phone.
Ghi chú: Đính kèm theo sản phẩm là tập tin cài đặt chương trình: ChambaiTracnghiem.apk
                                 Người viết báo cáo 
     Nguyễn Thanh Tú
   ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG


                     ----------





PHIẾU LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM


MÔN: …………………………………………


			Ngày thi: …… / …… / 201 …


			Phòng: ……………………


Họ tên sinh viên: ………………………………………………………


Lớp: ……………………………… Mã số SV: ………………………..





SV lưu ý: 	- Giữ cho phiếu thẳng, không bôi bẩn, làm rách.


		- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn.


		- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong MÃ ĐỀ.


		- Số thứ tự các câu phần trả lời tương ứng câu trắc nghiệm trong đề thi, SV chọn và tô kín một ô tròn tương ứng phương án trả lời đúng nhất.
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